
01 300501 Nguyễn Hoàng Thúy An 05/10/2002 Tây Ninh 825

02 300502 Nguyễn Văn Anh 15/12/1997 Tây Ninh 355

03 300503 Mai Phạm Quỳnh Anh 12/06/2001 TP. Hồ Chí Minh 530

04 300504 Ngô Thị Ngọc Diễm 22/11/2002 Lâm Đồng 525

05 300505 Trương Thị Diễm 11/02/2001 Bình Định 700

06 300506 Huỳnh Thị Kim Diệu 12/01/2001 Đắk Lắk 385

07 300507 Nguyễn Huỳnh Quang Đỉnh 10/01/2002 TP. Hồ Chí Minh 340

08 300508 Quan Thúy Doanh 14/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 525

09 300509 Nguyễn Thị Mỹ Dung 14/05/2001 Nam Định 305

10 300510 Nguyễn Thị Thu Hà 04/08/2001 TP. Hồ Chí Minh 860

11 300511 Phan Thị Thanh Hân 04/10/2002 Khánh Hòa 545

12 300512 Nguyễn Lục Gia Hân 26/10/2002 Bình Định 525

13 300513 Phạm Huy Hoàng 29/11/2003 TP. Hồ Chí Minh 340

14 300514 Võ Lê Ngọc Huyền 13/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 545

15 300515 Dương Hoàng Khang 17/05/2002 TP. Hồ Chí Minh 520

16 300516 Huỳnh Duy Khánh 25/10/2002 Tây Ninh 515

17 300517 Nguyễn Nam Khởi 23/04/2002 Tây Ninh 510

18 300518 Dương Hạ Kiều 23/09/2001 Bình Định 740

19 300519 Huỳnh Võ Tuấn Linh 05/04/2002 Tây Ninh 745

20 300520 Nguyễn Vũ Hoàng Long 18/02/2002 Khánh Hòa 520

21 300521 Nguyễn Thị Xuân Mai 06/06/2002 Lâm Đồng 525

22 300522 Nguyễn Nhật Minh 29/01/2002 An Giang 685

23 300523 Nguyễn Thị Trúc Ngân 26/03/2002 Tây Ninh 520

24 300524 Nguyễn Phạm Thảo Ngân 05/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 465

25 300525 Vũ Kim Ngân 19/04/2002 Gia Lai 460

26 300526 Lê Ngọc Thanh Ngân 31/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 425

27 300527 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 23/02/2002 Tiền Giang 300

28 300528 Nguyễn Thị Kim Ngọc 28/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 590

29 300529 Trần Tống Bảo Ngọc 14/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 465

30 300530 Nguyễn Thị Phương Nguyên 05/08/2002 Tây Ninh 545

31 300531 Huỳnh Minh Nguyện 21/05/2003 Cà Mau 440

32 300532 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 580

33 300533 Trần Thanh Phong 08/05/2001 Đồng Nai 270

34 300534 Trần Phong Phú 07/07/2001 Khánh Hòa 730

35 300535 Trần Hồng Phúc 17/06/2002 TP. HCM 725

36 300536 Trương Tú Phụng 23/02/2001 TP. Hồ Chí Minh 440

37 300537 Trương Nguyễn Mai Phương 20/06/2002 Tây Ninh 515
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38 300538 Nguyễn Thị Ngọc Phương 19/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 560

39 300539 Bùi Trung Quân 04/10/2003 Lâm Đồng 340

40 300540 Nguyễn Ngọc Quang 14/06/2001 Đồng Nai 355

41 300541 Dương Tấn Quảng 26/06/2001 Đắk Lắk 420

42 300542 Nguyễn Duy Quý 19/03/2003 Bình Định 360

43 300543 Hồ Thị Tú Quyên 14/12/2001 Tây Ninh 530

44 300544 Hoàng Phan Phương Quỳnh 23/02/2001 Lâm Đồng 660

45 300545 Lê Thanh Sang 03/02/2002 Quảng Ngãi 675

46 300546 Lê Thanh Tâm 19/04/2002 Thái Bình 405

47 300547 Nguyễn Chí Thanh 10/11/2000 TP. HCM 525

48 300548 Trần Hạ Thi 12/06/2003 Long An 285

49 300549 Lê Phương Thịnh 24/08/2003 Tiền Giang 725

50 300550 Nguyễn Thị Minh Thơ 24/06/2001 Bến Tre 490

51 300551 Trương Nguyễn Quang Thoại 17/04/2002 Bến Tre 755

52 300552 Hồng Ngọc Thùy 27/05/1999 Đồng Nai 770

53 300553 Võ Nguyễn Đức Toàn 12/06/2002 TP. Hồ Chí Minh 530

54 300554 Võ Ngọc Trâm 16/08/2001 Bình Định 475

55 300555 Lê Thị Huyền Trâm 23/11/2002 Tây Ninh 535

56 300556 Võ Thị Thùy Trang 02/10/2002 Tây Ninh 535

57 300557 Nguyễn Trí 29/05/2001 TP. Hồ Chí Minh 495

58 300558 Võ Hoàng Triều 01/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 435

59 300559 Nguyễn Văn Trọng 02/04/2003 Trà Vinh 400

60 300560 Huỳnh Chánh Trực 24/04/2003 Tiền Giang 460

61 300561 Nguyễn Công Tuấn 18/06/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu 515

62 300562 Lưu Thị Khánh Vân 27/05/2003 Bà Rịa-Vũng Tàu 715

63 300563 Lê Huỳnh Thúy Vy 16/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 450

64 300564 Võ Thị Bích Vy 25/01/2002 Quảng Ngãi 420

65 300565 Nguyễn Thị Kiều Diễm 21/04/2000 Bình Thuận 410

66 300566 Lương Hoàng Phúc 22/12/2001 Đồng Tháp 250

67 300567 Nông Đặng Khánh Vân 13/05/2001 Bình Thuận 365

Tổng cộng: 67 thí sinh 


